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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần: 75 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: Học sau học phần Kỹ thuật lập trình với C/C++
· Tính chất: Là một trong các học phần cơ sở. Môn học này yêu cầu phải có tư duy logic và các kiến thức về lập trình căn bản, kiến thức về toán lớp 12.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: Sau khi học xong sinh viên có các kiến thức cơ bản về các cấu trúc dữ liệu và các giải thuật như:
+ Các giải thuật tìm kiếm và sắp xếp.
+ 	Danh sách liên kết và các thao tác trên danh sách liên kết.
+ 	Danh sách hạn chế và các ứng dụng.
+	Cây nhị phân tìm kiếm và các thao tác trên cây nhị phân tìm kiếm.
· Kỹ năng:
+ 	Vận dụng được các giải thuật tìm kiếm, sắp xếp.
+	Lập trình trên danh sách liên kết và cây nhị phân tìm kiếm.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Đánh giá được các giải thuật và chọn lựa giải thuật phù hợp với yêu cầu thực tế
+ Có khả năng tự tìm tòi, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm liên quan đến môn học. 
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:



	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Mở đầu
	1
	1
	
	

	2
	Chương 2: Tìm kiếm và sắp xếp
	11
	4
	7
	

	
	2.1. Tìm kiếm
	4
	2
	2
	

	
	2.2. Sắp xếp
	7
	2
	5
	

	3
	Chương 3: Cấu trúc dữ liệu động
	33
	5
	27
	1

	
	3.1. Danh sách liên kết
	1
	1
	0
	

	
	3.2. Danh sách liên kết đơn
	20
	3
	17
	

	
	3.3. Sắp xếp trên danh sách liên kết đơn
	8
	1
	7
	

	
	Ôn tập và kiểm tra 
	4
	
	3
	1

	4
	Chương 4: Cây
	27
	3
	23
	1

	
	4.1. Cấu trúc cây
	2
	1
	1
	

	
	4.2. Cây nhị phân tìm kiếm
	21
	2
	19
	

	
	Ôn tập và kiểm tra 
	4
	
	3
	1

	5
	Ôn tập cuối kỳ
	3
	3
	3
	

	Tổng cộng
	75
	13
	60
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: MỞ ĐẦU 	Thời gian: 1giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong SV hiểu được:
- Mục đích, vị trí, vai trò của môn học; 
- Khái niệm cấu trúc dữ liệu, giải thuật và các yêu cầu chung khi xây dựng cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
2. Nội dung chương:
2. 1. Cấu trúc dữ liệu ( Data Structure )
2. 2. Giải thuật  ( Algorithm )
2. 3. Mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Chương 1: TÌM KIẾM VÀ SẮP XẾP	Thời gian: 11 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học xong SV:
- Trình bày được ý tưởng các phương pháp sắp xếp và tìm kiếm cơ bản;
- Mô phỏng và đánh giá được giải thuật các phương pháp sắp xếp và tìm kiếm cơ bản;
- SV hiểu và cài đặt được các giải thuật tìm kiếm và sắp xếp trên danh sách kề.
- Vận dụng được các giải thuật tìm kiếm và sắp xếp trong lập trình các ứng dụng
2. Nội dung chương:	Thời gian : 11 giờ
2. 1 : Tìm kiếm (Searching)	Thời gian : 4 giờ
2. 1.1. Bài toán tìm kiếm
2. 1.2. Tìm tuyến tính (Linear Search)
2. 1.2.1. Ý tưởng của giải thuật
2. 1.2.2. Cài đặt
2. 1.2.3. Thuật toán cải tiến
2. 1.3. Tìm Nhị phân (Binary Search)
2. 1.3.1. Ý tưởng của giải thuật
2. 1.3.2. Cài đặt
2. 2. Sắp xếp (Sorting)	Thời gian : 7 giờ
2. 2. 1. Bài toán sắp xếp
2. 2. 2. Phương pháp đổi chỗ trực tiếp (Interchange Sort)
2. 2. 2. 1. Ví dụ minh họa
2. 2. 2. 2. Ý tưởng của giải thuật
2. 2. 2. 3. Cài đặt
2. 2. 3. Phương pháp phân hoạch (Quick Sort)
2. 2. 3. 1. Ý tưởng của giải thuật
2. 2. 3. 2. Ví dụ minh họa
2. 2. 3. 3. Cài đặt

Chương 3:  Cấu trúc dữ liệu động
1. Mục tiêu: Sau khi học xong SV:	
- Định nghĩa được danh sách liên kết đơn
- So sánh được ưu nhược điểm danh sách liên kết đơn so với danh sách kề.
- Hiểu và cài đặt được các thao tác trên danh sách liên kết đơn.
2. Nội dung chương:	Thời gian : 33 giờ
2. 1. Danh sách liên kết (Link List)	Thời gian : 1 giờ
2. 1. 1. Biến không động và biến động
2. 2. 2. Danh sách liên kết 
2. 2. 2. 1. Định nghĩa
2. 2. 2. 2. Các loại danh sách liên kết 
2. 2. Danh sách liên kết đơn (Single Link List)	 
	Thời gian : 20 giờ
2. 2. 1. Cấu trúc dữ liệu của danh sách liên kết đơn
2. 2. 2. Các thao tác cơ bản trên  danh sách liên kết đơn
2. 2. 2. 1. Khởi tạo danh sách
2. 2. 2. 2. Tạo một phần tử của danh sách có khóa  x 
2. 2. 2. 3. Chèn một phần tử vào danh sách
2. 2. 2. 3. 1. Chèn vào đầu danh sách
2. 2. 2. 3. 2. Chèn vào cuối danh sách
2. 2. 2. 3. 3. Chèn vào sau phần tử q trong danh sách
2. 2. 2. 4.  Duyệt danh sách
2. 2. 2. 5.  Xóa một phần tử của danh sách
2. 2. 2. 5. 1. Xóa phần tử ở đầu danh sách
2. 2. 2. 5. 2. Xóa phần tử sau phần tử q trong danh sách
2. 2. 2. 5. 3. Xóa phần tử có khóa x trong danh sách
2. 2. 2. 5. 4. Xóa toàn bộ danh sách
2.3. Sắp xếp trên danh sách liên kết đơn	Thời gian : 8 giờ
2. 3. 1. Phương án 1: Thay đổi vùng dữ liệu
2. 3. 2. Phương án 2: Thay đổi mối liên kết 

Chương 3:  Cây (Tree)
1. Mục tiêu: Sau khi học xong SV:	
- Hiểu được khái niệm về cây, cây nhị phân, cây nhị phân tìm kiếm và các thao tác trên cây nhị phân tìm kiếm;
- Cài đặt được cây nhị phân tìm kiếm và các thao tác trên cây nhị phân tìm kiếm; 
2. Nội dung chương:	Thời gian : 27 giờ
2. 1. Cấu trúc cây 
2. 1. 1. Định nghĩa 
2. 1. 2. Một số khái niệm cơ bản
2. 1. 3. Cây nhị phân
2. 2. Cây nhị phân tìm kiếm 
2. 2. 1. Định nghĩa 
2. 2. 2. Một số thao tác trên cây nhị phân tìm kiếm
2. 2. 2. 1. Thêm một node vào cây
2. 2. 2. 2. Tạo cây 
2. 2. 2. 3. Duyệt cây 
2. 2. 2. 4. Tìm phần tử có khóa x
2. 2. 2. 5. Xóa phần tử có khóa x
2. 2. 2. 6. Xóa toàn bộ cây
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng máy tính.
2. Trang thiết bị máy móc: Hệ thống máy tính có nối mạng và cài đặt chương trình dịch ngôn ngữ C/C++, Netsupport School.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bảng, viết lông, USB
4. Các điều kiện khác: Micro, loa, máy lạnh, quạt.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức: 
+ Mô phỏng từng bước thao tác sắp xếp dãy số bằng các phương pháp đã học.
+ 	Mô phỏng từng bước thao tác tìm nhị phân.
+ 	Thao tác tạo cây nghị phân tìm kiếm từ dãy số ban đầu.
+	Thao tác duyệt, xóa node trong cây nhị phân tìm kiếm.
· Kỹ năng:
+ Cài đặt được các thao tác trên danh sách liên kết chứa thông tin có nhiều thành phần.
+	Cài đặt được các thao tác trên cây nhị phân tìm Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Các bài tập mở rộng và nâng cao.
2. Phương pháp: 
	STT
	Phương pháp
	Hình thức
	Tỷ lệ

	1
	Kiểm tra thường xuyên
	Thực hành/Tự luận/ Bài tập
	20%

	2
	Kiểm tra giữa kỳ
	Thực hành
	30%

	3
	Kiểm tra cuối kỳ
	Tự luận
	50%



VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
[bookmark: _GoBack]1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ cao đẳng nghề ngành Máy tính và Công nghệ thông tin.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Sử dụng các công cụ mô phỏng để mô phỏng cho các thuật toán trong chương trình.
+ Nên cho ví dụ hoặc mô phỏng các thuật toán để dẫn dắt người học phát biểu ý tưởng của giải thuật. Từ ý tưởng của giải thuật dẫn dắt người học cài đặt thuật toán.
· Đối với người học:	
+ Cần chú ý rèn luyện cách phát biểu ý tưởng thuật toán trước khi bắt tay vào cài đặt.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
· Các giải thuật Interchange Sort, Quick Sort, Binary Search.
· Các thao tác nhập, duyệt,  xuất/ tính toán theo điều kiện, tìm min, max trên danh sách liên kết và cây nhị phân.
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Giáo trình môn Cấu trúc dữ liệu,  Khoa CNTT trường CĐKT Lý Tự Trọng.
[2] Trần Hạnh Nhi - Dương Anh Đức - Hoàn Kiếm, Nhập môn cấu trúc dữ liệu và thuật toán, Trường ĐHKHTN Tp. HCM, 2003.
[3] Đỗ Xuân Lôi, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, NXB Khoa học Kỹ thuật, 1996. 
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):



